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TT Danh mục bệnh 
Bệnh đặc biệt từ chối bảo 

hiểm, đơn vô hiệu 

1 Bệnh hệ thần kinh   

  Viêm hệ thần kinh trung ương (não), tủy sống x 

  Parkison x 

  Thoái hóa khác của hệ thần kinh x 

  Mất trí nhớ, hôn mê, bại não, liệt x 

2 Bệnh hệ hô hấp   

  Suy phổi, tràn khí phổi, suy hô hấp mãn tính x 

 Viêm phổi tắc nghẽn, viêm phế quản mãn x 

3 Bệnh hệ tuần hoàn   

  Mạch máu não/ đột quỵ (xuất huyết não, xơ cúng động mạch) x 

  Nhồi máu cơ tim x 

4 Bệnh hệ tiêu hóa   

  Xơ gan x 

5 Bệnh hệ tiết niệu   

  Suy thận, teo thận, sỏi thận cả 2 bên x 

  Chạy thận nhân tạo x 

  Tiểu đường   x 

6 Khối U   

  U ác, U xơ tiền liệt x 

  U thượng thận trái (cắt hoặc chưa cắt) x 

7 Bệnh về máu   

  Ghép tủy x 

8 Bệnh của da và các mô liên kết   

  Lupus ban đỏ x 

  Xơ cứng bì toàn thân x 

  Teo cơ  x  

 Vảy nến x 

9 Các bệnh khác   

  Bệnh hệ thống tạo keo (Collageno) x 

  Lao các loại x 

  Phong x 

  Ung thư các loại x 

 Down x 
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  Suy tủy x 

  Bạch cầu x 

  
Các bệnh lây qua đường tình dục, giang mai, lậu, hội chứng suy 

giảm miễn dịch 
x 

 Bệnh bẩm sinh, di truyền, dị dạng về gen x 

 10 Các bệnh tự miễn thường gặp  

 Thiếu máu tan máu tự miễn dịch do thuốc D59.0 x 

 Các thiếu máu tan máu tự miễn dịch khác D59.1 x 

 
Giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát (Ban xuất huyết giảm tiểu 

cầu vô căn) (Hội chứng Evans) D69.3 
x 

 

Viêm tuyến giáp tự miễn E06.3 

Bao gồm: 

- Viêm tuyến giáp Hashimoto. 

- Nhiễm độc giáp Hashimoto (thoáng qua). 

- Bướu giáp dạng mô hạt lympho. 

- Viêm giáp thâm nhiễm tế bào lympho. 

- Bướu giáp thâm nhiễm tế bào lympho. 

x 

 Suy đa tuyến tự miễn E31.0 x 

 Đa xơ cứng (Xơ cứng rải rác) G35 x 

 

Hội chứng Guillain-Barré G61.0 

Bao gồm:  

- Viêm nhiều dây thần kinh (sau)- nhiễm khuẩn cấp. 

- Hội chứng Miller Fisher. 

x 

 Nhược cơ [rối loạn thần kinh- cơ tự miễn] G70.0 x 

 Xơ gan mật nguyên phát K74.3 x 

 Viêm gan tự miễn K75.4 x 

 Pemphigus (Bệnh Pemphigus) L10 x 

 
Bọng nước dạng Pemphigus (Pemphigoid bọng nước) L12 

(Pemphigoid) 
x 

 Pemphigoid bọng nước L12.0 x 

 

Bệnh viêm da dạng Herpes của Duhring-Brocq (Dermatitis 

Herpetiformis). L13.0 

Bao gồm: 

- Bệnh Duhring (Duhring disease). 

x 

 Bạch biến L80 x 

 Viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương tính M05 x 
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 Viêm khớp dạng thấp khác M06 x 

 Viêm khớp dạng thấp trẻ em M08.0 x 

 
Viêm đa động mạch có tổn thương phổi [Churg-Strauss] 

(EGPA) M30.1 
x 

 Bệnh u hạt Wegener (GPA) M31.3 x 

 Viêm đa động mạch vi thể (MPA) M31.7 x 

 Lupus ban đỏ hệ thống M32 x 

 Viêm da cơ - Viêm đa cơ M33 x 

 Xơ cứng bì toàn thể M34 x 

 Hội chứng khô miệng (Hội chứng Sjögren) M35.0 x 

 

Hội chứng trùng lắp. M35.1 

Bao gồm:  

- Bệnh mô liên kết hỗn hợp (Hội chứng Sharp). 

x 

 
Viêm da cơ và viêm đa cơ tự miễn trong các bệnh lý khối u 

(C00- D48†) M36.0 
x 

 Hội chứng kháng phospholipid D68.61 x 

 
Viêm mạch Schoenlein-Henoch (Henoch-Schönlein vasculitis) 

D69.0 x 

 Bệnh Basedow (Graves disease) E05.0 x 

 Viêm đường mật tự miễn K74.3 x 

 Bệnh IgA thành dải (Linear IgA dermatosis - LAD) L13.8 x 

 Viêm cầu thận do viêm mạch liên quan đến ANCA - M30 x 

 
Viêm cầu thận do kháng thể kháng màng đáy (anti-GBM) (Hội 

chứng phổi-thận (Hội chứng Goodpasture)) M31.0 x 

 

Viêm thận lupus M32.1 † / N08.5* 

(M32.14, M32.15) 
x 

 

*Các bệnh tự miễn được liệt kê trên thuộc trường hợp thường gặp và đây chưa phải là phải danh sách cuối cùng. 

Danh sách được tổng hợp dựa trên thông tin chuyên môn y khoa và hệ thống phân loại mã bệnh (căn cứ Bộ Y Tế). 
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Lưu ý: 

• Các bệnh từ chối bảo hiểm: không được cấp đơn cho những người đang có bệnh này, nếu 

phát hiện, đơn bảo hiểm sẽ bị vô hiệu. 

 

• Bộ Y tế không có một phụ lục riêng mang tên "Danh mục bệnh tự miễn". Ngoài danh 

mục các bệnh tự miễn được nêu trong danh sách trên, đối với các bệnh tự miễn khác chưa 

được liệt kê, khách hàng cần cung cấp thông tin hoặc mã bệnh cho Công ty Bảo hiểm để 

được thẩm định điều kiện vào đơn (từ 3 – 5 ngày làm việc). 

 

Quy định đối với trường hợp kê khai không trung thực 

Trong trường hợp Công ty bảo hiểm phát hiện ra bất cứ trường hợp nào Người được bảo hiểm kê 

khai không trung thực khi phát sinh sự kiện bồi thường, hoặc che giấu bất cứ một thông tin nào có 

thể gây ảnh hưởng đến quyết định chấp thuận bồi thường, Công ty bảo hiểm có quyền từ chối bồi 

thường khiếu nại phát sinh nếu có. 

 


